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 Với thành phần giải quyết việc dân sự: 

 Chủ tọa phiên họp: Bà Nguyễn Thị Thanh Vân – Thẩm phán 

 Thư ký phiên họp: Bà Mai Thị Thu Trang – Thư ký Tòa án nhân dân 
thành phố L. 

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố L tham gia phiên họp: Bà 
Hoàng Thị Hiệp – Kiểm sát viên. 

Ngày 18 tháng  9 năm 2017, tại trụ sở Toà án nhân dân thành phố L. Mở 
phiên họp sơ thẩm công khai để giải quyết việc dân sự thụ lý số: 09/2017/TLST- 
DS ngày 06/9/2017. Về việc “Tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân 
sự” theo Quyết định mở phiên họp số: 09/2017/QĐMPH - TA ngày 11/9/2017.  

Người yêu cầu: 

Bà: Nguyễn Thị Mai H - Sinh năm: 1967;   

Dân tộc: Kinh;      Nghề nghiệp: Hưu trí; 

Địa chỉ:  Số 014A, tổ 1, phường C, thành phố L, tỉnh L.  

Ông: Lưu Thế C – Sinh năm 1961; 

Dân tộc: Kinh; Nghề nghiệp: Hưu trí 

Địa chỉ:  Số 014A, tổ 1, phường C, thành phố L, tỉnh L.  

Tại phiên họp ông Lưu Thế C, bà Nguyễn Thị Mai H có mặt. 

Người bị yêu cầu tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự: 

Anh Lưu Thế Th - Sinh năm 1988; 

Địa chỉ:  Số 014A, tổ 1, phường C , thành phố L  tỉnh L.  

Những vấn đề cụ thể yêu cầu Tòa án giải quyết: Ông Lưu Thế C  và bà 
Nguyễn Thị Mai H có đơn yêu cầu “Tuyên bố một người mất năng lực dân sự” 
đối với anh Lưu Thế Th. Địa chỉ: Số nhà 014A, phố Hòa An, phường C, thành 
phố L, tỉnh Lào Cai. 

 

NHẬN ĐỊNH 
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Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự được 
thẩm tra tại phiên họp và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên họp, Tòa án 
nhân dân thành phố L nhận định: 

[1]. Về thủ tục tố tụng:  

Ông Lưu Thế C và bà Nguyễn Thị Mai H có đơn yêu cầu đơn “Tuyên bố 
một người mất năng lực dân sự” đối với anh Lưu Thế T. Địa chỉ: Số nhà 014A, 
phố Hòa An, phường Cốc Lếu, thành phố L, tỉnh Lào Cai. Căn cứ vào khoản 1 
Điều 27, điểm a khoản 2 Điều 35, điểm a khoản 2 Điều 39, Điều 376 Bộ luật tố 
tụng dân sự 2015 thì ông Lưu Thế C và bà Nguyễn Thị Mai H thuộc thẩm quyền 
của Tòa án nhân dân thành phố L. 

[2]. Về nội dung: 

Tại đơn yêu cầu và tại phiên họp của người yêu cầu ông Lưu Thế C và bà 
Nguyễn Thị Mai H trình bày: Anh Lưu Thế T sinh ngày 10/12/1988 tại bệnh 
viện thị xã Yên Bái, tỉnh Yên Bái là con đẻ của ông Lưu Thế C và bà Nguyễn 
Thị Mai H hiện đang sinh sống cùng nhà với ông bà tại số nhà 014A, tổ 1, 
phường Cốc Lếu, thành phố L, tỉnh Lào Cai. Từ khi sinh ra anh bị bại liệt bẩm 
sinh không có khả năng nhận thức và điều khiển hành vi, sống phụ thuộc hoàn 
toàn vào gia đình. Tuy đã được đi chữa bếnh ở nhiều nơi nhưng không có kết 
quả. Vì vậy, ông Lưu Thế C và chị Nguyễn Thị Mai H yêu cầu Toà án nhân dân 
thành phố L xem xét giải quyết tuyên bố anh Lưu Thế T mất năng lực hành vi 
dân sự. 

Xét yêu cầu của ông Lưu Thế C và bà Nguyễn Thị Mai H nhận thấy: Anh 
Lưu Thế T sinh ngày 10/12/1988 bị bại liệt bẩm sinh. Anh Nguyễn Thế Thắng 
đã được UBND phường Cốc Lếu cấp giấy xác nhận khuyết tật số 108004416. 
Tại bản kết luận giám định pháp y về sức khỏe số 105/2017/GĐTT- TTPY ngày 
23/8/2017 của Trung tâm pháp y tỉnh Lào Cai kết luận: “Tại thời điểm giám 
định anh Lưu Thế T không có khả năng nghe, nói, hiểu biết vận động nên không 
đủ năng lực dân sự”. 

Tại phiên họp, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố L phát biểu ý 
kiến đưa ra quan điểm giải quyết việc dân sự và đề nghị Tòa án áp dụng Điều 22 
Bộ luật Dân sự; Điều 376, 378 Bộ luật Tố tụng Dân sự. Chấp nhận đơn yêu cầu 
của ông Lưu Thế C và chị Nguyễn Thị Mai H về việc yêu cầu tuyên bố một 
người mất năng lực hành vi dân sự đối với anh Lưu Thế T. 

Vì vậy, việc ông Lưu Thế C và bà Nguyễn Thị Mai H yêu cầu Toà án nhân 
dân thành phố L tuyên bố anh Lưu Thế T mất năng lực hành vi dân sự là có căn 
cứ, phù hợp với quy định của pháp luật, cần được chấp nhận. 

Về lệ phí việc dân sự: ông Lưu Thế C và bà Nguyễn Thị Mai H phải chịu 
tiền lệ phí giải quyết việc dân sự  sơ thẩm theo quy định của pháp luật 

QUYẾT ĐỊNH 

 Căn cứ Điều 22 của Bộ luật Dân sự 2015;  

 Căn cứ Khoản 1 Điều 27; Điều 376; 378 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015; 

 Căn cứ  Điều 149, Điều 371, 372 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 và Nghị 
quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc 
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hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ 
phí Tòa án.   

 1. Chấp nhận đơn yêu cầu của ông Lưu Thế C và bà Nguyễn Thị Mai H về 
việc “Yêu cầu tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự”.  

Tuyên bố anh Lưu Thế T - sinh năm 1988. Địa chỉ: Số 014A, tổ 1, phường 
Cốc Lếu, thành phố L, tỉnh Lào Cai là người mất năng lực hành vi dân sự. 

2. Về lệ phí việc dân sự: Ông Lưu Thế C và bà Nguyễn Thị Mai H mỗi 
người phải chịu 150.000đ (Một trăm năm mươi nghìn đồng) tiền lệ phí việc dân 
sự sơ thẩm, nhưng được khấu trừ vào số tiền tạm ứng lệ phí đã nộp là 300.000 
đồng theo biên lai thu tạm ứng lệ phí số: 0004574 ngày 06/9/2017 của Chi cục 
thi hành án dân sự thành phố L. Ông Lưu Thế C và bà Nguyễn Thị Mai H đã 
nộp đủ tiền lệ phí việc dân sự sơ thẩm. 

4. Ông Lưu Thế C và bà Nguyễn Thị Mai H có quyền kháng cáo quyết định 
giải quyết việc dân sự trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ ngày Tòa án ra quyết 
định. 

Quyết định này có thể bị kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm. 

 

                                                                               THẨM PHÁN 

 Nơi nhận:        
- TAND tỉnh; 

- VKSND tỉnh; 
- VKSNDTPLC; 

- Chi cục THADTP; 

- Người yêu cầu;                                                                    
- Lưu HS - Tập qđ;                                                                       
                                                                                          Nguyễn Thị Thanh Vân 


